
STT Mã hàng   (Model)
Xuất Xứ 
(Original)

ĐVT
(Unit)

S.Lượn
g

Đơn Giá VND
(Unit price)

1 VJ50-10/16
Tomoken
Nhật/VN

Cuộn 1 410,000

2 VJ65-10/16 
Tomoken
Nhật/VN

Cuộn 1 450,000

3 VJ50-20/16
Tomoken
Nhật/VN

Cuộn 1 530,000

4 VJ65-20/16
Tomoken
Nhật/VN

Cuộn 1 630,000

5  VJ50-30/16
Tomoken
Nhật/VN

Cuộn 1 800,000

6 VJ65-30/16
Tomoken
Nhật/VN

Cuộn 1 950,000

7  Aqua50-20/16
Tomoken
Nhật/VN

Cuộn 1 1,050,000

8 Aqua65-20/16
Tomoken
Nhật/VN

Cuộn 1 1,300,000

9  Aqua50-30/16
Tomoken
Nhật/VN

Cuộn 1 1,500,000

10 Aqua65-30/16
Tomoken
Nhật/VN

Cuộn 1 1,800,000

11
03-TMKH-
205016B

Tomoken
Nhật/VN

Cuộn 1 1,350,000

12
03-TMKH-
206516B

Tomoken
Nhật/VN

Cuộn 1 1,650,000

13
03-TMKH-
305016B 

Tomoken
Nhật/VN

Cuộn 1 1,950,000

14
03-TMKH-
306516B 

Tomoken
Nhật/VN

Cuộn 1 2,500,000

15 HR-4-25-3
Tomoken
Nhật/VN

Cuộn 1 4,000,000

16 TMK-NZL50B
Tomoken
Nhật/VN

Cái 1 90,000

17 TMK-NZL 65A
Tomoken
Nhật/VN

Cái 1 100,000

18 TMK-NZL 50BR
Tomoken
Nhật/VN

Cái 1 750,000

19 TMK-NZL 65BR
Tomoken
Nhật/VN

Cái 1 950,000

                                         BẢNG BÁO GIÁ/QUOTATION 

Lăng phun bằng Nhôm DN65 + tem kiểm định
Di động/Zalo: 0913 237 166 - 0903 098 819

Lăng phun bằng Nhôm DN50+ tem kiểm định

Vòi chữa cháy Rulo DN25x30mx12bar

Vòi chữa cháy DN65x30mx1.6Mpa PRO kèm khớp nối 
GOST, đặt hàng 40-60 ngày

                                                                                                                      TP. Hồ Chí Minh ngày 01/5/2025

Tên Vật Tư- Qui Cách (Description)

Xin gửi đến quý khách báo giá sỉ thiết bị Tomoken Japan-VN, từ ngày 1/12/2024 đến khi có thông báo mới, quý khách lấy lẻ 
1-5, không áp dụng giá này, để biết thêm chi tiết LH: 0943 809 114  - 0913 237 166. Trân trọng!

Vòi chữa cháy DN50x30mx1.6Mpa FIREST kèm khớp 
GOST, đặt hàng 40

Vòi chữa cháy Albatross DN65x20m 1.6 Mpa kèm khớp 
nối GOST, đặt hàng 40-60 ngày

Vòi chữa cháy Albatross DN50x20m 1.6 Mpa kèm khớp 
nối GOST, đặt hàng 40-60 ngày

Vòi chữa cháy DN65x10mx1.6Mpa FIREST kèm khớp 
nối GOST+ KĐ, có sẵn

Vòi chữa cháy DN65x20mx1.6Mpa FIREST kèm khớp 
nối GOST + KĐ, có sẵn

Vòi chữa cháy DN65x30mx1.6Mpa FIREST kèm khớp 
GOST, đặt hàng 40

Vòi chữa cháy DN50x10mx1.6Mpa FIREST kèm khớp 
nối GOST + KĐ, có sẵn

Vòi chữa cháy DN50x20mx1.6Mpa PRO kèm khớp nối 
GOST Di động/Zalo: 0943 809 114 (Mr. Sang)

Vòi chữa cháy DN65x20mx1.6Mpa PRO kèm khớp nối 
GOST, đặt hàng 40-60 ngày

Vòi chữa cháy DN50x30mx1.6Mpa PRO kèm khớp nối 
GOST, đặt hàng 40-60 ngày

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG!

Vòi chữa cháy DN50x20mx1.6Mpa FIREST kèm khớp 
nối GOST + KĐ, có sẵn

Vòi chữa cháy Albatross DN65x30m 1.6 Mpa kèm khớp 
nối GOST  Website: www.dungcupccc.com

Lăng phun bằng Đồng DN50 + tem kiểm định

Lăng phun bằng Đồng DN65+ tem kiểm định

Vòi chữa cháy Albatross DN50x30m 1.6 Mpa kèm khớp 
nối GOST, đặt hàng 40-60 ngày



20 33-FCD-5090A
Tomoken
Nhật/VN

Cái 1 260,000

21 33-FCD-6590A
Tomoken
Nhật/VN

Cái 1 340,000

22 06-VN-5090B
Tomoken
Nhật/VN

Cái 1 950,000

23 06-VN-6590B
Tomoken
Nhật/VN

Cái 1 1,100,000

24 06-VN-5090B
Tomoken
Nhật/VN

Cái 1 750,000

25 06-VN-6590B
Tomoken
Nhật/VN

Cái 1 900,000

26 TMK-CPL-50B
Tomoken
Nhật/VN

Cái 1 200,000

27 TMK-CPL-65A
Tomoken
Nhật/VN

Cái 1 250,000

28 TMK-CPL BR 50B
Tomoken
Nhật/VN

Cái 1 800,000

29 TMK-CPL BR 65A
Tomoken
Nhật/VN

Cái 1 1,100,000

30 04-XN-50A
Tomoken
Nhật/VN

Cái 1 3,800,000

31 04-XN-65A
Tomoken
Nhật/VN

Cái 1 4,200,000

32 04-XNM-50A
Tomoken
Nhật/VN

Cái 1 4,500,000

33 04-XNM-65A
Tomoken
Nhật/VN

Cái 1 4,700,000

34 05-YM-50A
Tomoken
Nhật/VN

Cái 1 600,000

35 05-YM-65A
Tomoken
Nhật/VN

Cái 1 650,000

36 BR-YM-50
Tomoken
Nhật/VN

Cái 1 1,500,000

37 BR-YM-65
Tomoken
Nhật/VN

Cái 1 1,600,000

38 04-HBPR-50A
Tomoken
Nhật/VN

Cái 1 2,500,000

39 04-HBPR-65A
Tomoken
Nhật/VN

Cái 1 2,750,000

40 04-MH-50A
Tomoken
Nhật/VN

Cái 1 3,600,000

41 04-MH-65A
Tomoken
Nhật/VN

Cái 1 3,900,000

42 TMK-265-001 
Tomoken
Nhật/VN

Cái 1 1,800,000

43
TMHK-2D65-

100A
Tomoken
Nhật/VN

Cái 1 1,850,000

44
TMHK-4D65-

150A
Tomoken
Nhật/VN

Cái 1 3,500,000

Lăng phun Muhando Kanso ngàm Nhôm DN50, đặt 
hàng 40 ngày

Van góc bằng Gang DN50 + tem kiểm định

Đầu trụ tiếp nước 4DN65xDN150 + tem kiểm định

Đầu trụ chữa cháy 2DN65xDN100 + tem kiểm định
Website: www.pccctransang.com

Lăng phun đa năng ngàm Nhôm DN50

Van góc bằng Đồng ngàm Nhôm DN65 + KĐ

Khớp nói bằng Đồng DN65

Lăng phun đa năng ngàm Nhôm DN65

Van góc bằng Đồng ngàm Nhôm DN50 + KĐ

Lăng phun đa năng ngàm Nhôm DN65, đặt hàng 30 ngày

Lăng phun YUMI bằng Nhôm ngàm Nhôm DN50 

Lăng phun đa năng ngàm Nhôm DN50

Lăng phun YUMI bằng Đồng DN65, đặt hàng 40-60 
ngày

Van góc bằng Đồng ngàm Đồng DN65 + KĐ

Lăng phun YUMI bằng Nhôm ngàm Nhôm DN65
Email: info@pccctransang.com - 

Van góc bằng Gang DN65+ tem kiểm định

Khớp nối bằng Đồng DN50

Van góc bằng Đồng ngàm Đồng DN50 + KĐ

Khớp nối Nhôm DN50
Website: www.pccctransang.com 

Lăng phun YUMI bằng Đồng DN50, đặt hàng 40-60 
ngày

Đầu trụ tiếp nước 2DN65xDN100 + tem kiểm định
0903 098 819 - 0943 809 114 ( Mr. Sang)

Khớp nối Nhôm DN65 
0903 098 819 - 0943 809 114 ( Mr. Sang)

Lăng phun Muhando Kanso ngàm Nhôm DN65, đặt 
hàng 40 ngày

Lăng phun Kanso ngàm Nhôm DN65, đặt hàng 40 ngày

Lăng phun Kanso ngàm Nhôm DN50, đặt hàng 40 ngày



45 21-2VNI-65A
Tomoken
Nhật/VN

Cái 1 6,000,000

46 21-3VNI-65A
Tomoken
Nhật/VN

Cái 1 9,500,000

47
TMK-VJ-
ABC/4KG 

Tomoken
Nhật/VN

Cái 1 350,000

48
TMK-VJ-
ABC/6KG

Tomoken
Nhật/VN

Cái 1 500,000

49
TMK-VJ-
ABC/8KG

Tomoken
Nhật/VN

Cái 1 600,000

50
TMK-VJ-
ABC/9KG

Tomoken
Nhật/VN

Cái 1 700,000

51
TMK-VJ-

ABC/35KG
Tomoken
Nhật/VN

Cái 1 3,800,000

52
TMK-VJ-
CO2/3KG

Tomoken
Nhật/VN

Cái 1 650,000

53
TMK-VJ-
CO2/5KG

Tomoken
Nhật/VN

Cái 1 800,000

54
TMK-VJ-
CO2/24Kg

Tomoken
Nhật/VN

Cái 1 5,600,000

55
TMK-VJ- 

ABC/AUTO6kg
Tomoken
Nhật/VN

Cái 1 700,000

56
TMK-VJ- 

ABC/AUTO8kg
Tomoken
Nhật/VN

Cái 1 800,000

57 TMK-406022-0.6 Việt Nam Cái 1 500,000

58 TN-406022-0.8 Việt Nam Cái 1 650,000

59 TN-507022-0.6 Việt Nam Cái 1 600,000

60 TN-507022-0.8 Việt Nam Cái 1 800,000

61 NH-507022-0.6 Việt Nam Cái 1 800,000

62 NN-507022-0.8 Việt Nam Cái 1 850,000

63 NH-7012022-1.2 Việt Nam Cái 1 2,300,000

64 NH-10510535-1.2 Việt Nam Cái 1 4,500,000

65 KE02 Việt Nam Cái 1 110,000

66 KE03 Việt Nam Cái 1 150,000

67  D65/75
Tomoken
Nhật/VN

Cái 1 700,000

68
 TMK-125-275-

001
Tomoken
Nhật/VN

Cái 1 7,800,000

69 VGA-50FC
Tomoken
Nhật/VN

Cái 1 500,000

70 VGA-65FC
Tomoken
Nhật/VN

Cái 1 600,000

Bình chữa cháy xe đẩy khí CO2 24kg + tem kiểm định

Kệ để 2 bình KT 400x280x200 tôn 0.6mm sơn tỉnh điện

Bình chữa cháy tự động bột ABC 6kg+ tem kiểm định

Bình chữa cháy tự động bột ABC 8kg+ tem kiểm định

Bình chữa cháy bột ABC 9kg + tem kiểm định

Tủ chữa cháy ngoài nhà KT 500x700x220 tôn 0.8mm 
sơn tỉnh điện màu đỏ- đặt hàng 2- 4 tuần

Xe đẩy bình chữa cháy bột ABC 35kg+ tem kiểm định

Ba chạc (Đầu vào DN65, 3 đầu ra bao gồm 2 đầu DN50 
và 1 đầu DN65)

Tủ chữa cháy KT 400x600x220 tôn 0.6mm, sơn tỉnh điện

Bình chữa cháy khí CO2 5kg + tem kiểm định

Tủ chữa cháy ngoài nhà KT 1050x1050x220 tôn 1.2mm 
sơn tỉnh điện màu đỏ (chân 200mm)- đặt hàng 2- 4 tuần

Bình chữa cháy khí CO2 3kg + tem kiểm định

Bình chữa cháy bột ABC 4kg + tem kiểm định

Bình chữa cháy bột ABC 6kg + tem kiểm định

Tủ chữa cháy ngoài nhà KT 700x1200x220 tôn 1.2mm 
sơn tỉnh điện màu đỏ- đặt hàng 2- 4 tuần

Tủ chữa cháy KT 400x600x220 tôn 0.8mm, sơn tỉnh điện
Website: www.pccctransang.com

Van góc giảm áp bằng gang DN50, đặt hàng 40-60 ngày

Tủ chữa cháy KT 500x700x220 tôn 0.6mm, sơn tỉnh điện
Di động/Zalo: 0913 237 166  - 0903 098 819

Tủ chữa cháy KT 500x700x220 tôn 0.8mm sơn tỉnh điện

Tủ chữa cháy ngoài nhà KT 500x700x220 tôn 0.6mm 
sơn tỉnh điện màu đỏ

Hai chạc (Đầu vào DN65, 2 đầu ra bao gồm 1 đầu DN65 
và 1 đầu DN50)

Kệ để 3 bình KT 500x280x200 tôn 0.6mm sơn tỉnh 
điệng 
Email: pccctransang@gmail.com

Trụ cấp nước chữa cháy 3 cửa DN100

Van góc giảm áp bằng gang DN65, đặt hàng 40-60 ngày

Ngàm chuyển đổi bằng nhôm D65/75 Email: 
pccctransang@gmail.com

Bình chữa cháy bột ABC 8kg + tem kiểm định
Email: info@pccctransang.com - 
pccctransang@gmail.com



71 VGA-50BR
Tomoken
Nhật/VN

Cái 1 1,000,000

72 VGA-65BR
Tomoken
Nhật/VN

Cái 1 1,200,000

73 TMK-VGA-50
Tomoken
Nhật/VN

Cái 1 3,300,000

74 TMK-VGA-65
Tomoken
Nhật/VN

Cái 1 3,600,000

75  

76

77

Các điều khoản đính kèm: * Hàng Tomoken đã gồm tem kiểm định pccc
: 8-10% thuế VAT. Tùy mục.
: 12 tháng, chỉ bảo hành theo lỗi của nhà sản xuất kể từ ngày bàn giao.

: Trong vòng 1 ngày kể từ khi nhận tiền.
: Chuyển khoản.

: 30% sau khi ký hợp đồng, hoặc xác nhận đơn đặt hàng.
: 70% còn lại trước khi giao hàng.
: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PCCC TRẦN SANG
: 193 174 649 ngân hàng ACB Phòng Giao Dịch  Gò Mây, Tp. HCM 
: 15 ngày CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PCCC TRẦN SANG

Trân trọng cảm ơn quý khách!
XÁC NHẬN ĐƠN VỊ ĐẶT HÀNG
   ( ghi rõ họ tên ký và đóng dấu)

+ Đợt 2: Thanh toán
- Đơn vị thụ hưởng
- Số tài khoản công ty
- Báo giá có hiệu lực

- Báo giá chưa bao gồm    
- Thời gian bảo hành              
- Địa điểm giao hàng 
- Thời gian giao hàng
- Phương thức thanh toán

+ Đợt 1: đặt cọc 

Van giảm áp DN50, đặt hàng 40-60 ngày

Van giảm áp DN65, đặt hàng 40-60 ngày

Tổng cộng tiền sau thuế:

Cộng tiền trước thuế:

Thuế GTGT 10%: 

Van góc giảm áp bằng đồng DN65, đặt hàng 40-60 ngày

: Quận Tân Phú, TP. HCM

Van góc giảm áp bằng đồng DN50, đặt hàng 40-60 ngày


